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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 

Trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển và đổi mới, đặc biệt 

trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn 

tại và phát triển bền vững phải biết tự chủ về mọi mặt trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Các doanh nghiệp không những quyết định sự tồn tại, phồn vinh của nền 

công nghiệp hiện đại hoá mà còn quyết định vị thế của đất nước lớn mạnh hay yếu 

kém. Vì vậy cần phải phát triển mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc 

đầu tư, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm phải biết tận dụng 

năng lực, cơ hội để lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Để đạt được điều đó 

mỗi doanh nghiệp đều không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành. 

Nhưng làm thế nào để hạ được giá thành của sản phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng 

sản phẩm, tạo được vị thế cạnh tranh, đẩy mạnh việc tiêu thụ và đem lại lợi nhuận cho 

doanh nghiệp là một điều vô cùng khó khăn. Do đó các doanh nghiệp cần phải thực 

hiện tốt tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những 

phần hành quan trọng của tổ chức kế toán, không chỉ có nhiệm vụ phản ánh 

chính xác kịp thời chi phí sản xuất, chính xác giá thành của sản phẩm  mà còn 

phải tìm cách kiểm soát chặt chẽ các chi phí phát sinh ở từng bộ phận trong 

doanh nghiệp. Qua nguồn cung cấp số liệu của kế toán chi phí – giá thành các 

nhà quản trị doanh nghiệp có thể đưa ra các phương án thích hợp giữa việc sản 

xuất kinh doanh cho đến việc xác định giá bán của sản phẩm được xem là một 

khâu quan trọng của kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy việc hoàn 

thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm cần 

thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp. 

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. 

- Về mặt lý luận: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản 

xuất. 

- Về mặt thực tế: Mô tả và phân tích thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quốc Tế Vĩnh Chân Việt 

Nam. 
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- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành của sản phẩm tại công ty TNHH Quốc Tế Vĩnh 

Chân Việt Nam. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 

- Đối tượng nghiên cứu: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm. 

- Phạm vi nghiên cứu: Số liệu năm 2010 của phòng Kế toán tại công ty Cổ 

phần sản xuất và xuất nhập khẩu Hải Phòng. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu. 

- Phương pháp chung: Bao gồm các phương pháp kế toán (phương pháp 

chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp tính giá, …), các phương pháp 

phân tích kinh doanh (phương pháp so sánh, phương pháp liên hệ), ngoài ra còn 

có phương pháp nghiên cứu tài liệu. 

- Phương pháp cụ thể: Kết hợp giữa mô tả, giải thích với bảng biểu và sơ 

đồ. 

5. Kết cấu khóa luận. 

     Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương  có nội 

dung như sau: 

- Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 

- Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tạ . 

- Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tạ

Nam. 

 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

- QT1404K Page 3 

CHƢƠNG 1 

 

 

 

1.1. Khái niệ ế của chi phí sản xuất 

 

 Chi phí sản xuất kinh doanh là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao 

động vậ ệ

cho quá trình sản xuấ . 

ế của chi phí sản xuất 

 Theo l

: 

-  

-  

-  

. 

 

: 

- , , ...) 

- ) 

- ) 

-  

-  

SP

CPSX,giá thành . 
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ức năng của giá thành sản phẩm 

ản phẩm 

 Bản chất của giá thành sản phẩm là nội dung kinh tế chứa đựng bên trong 

của chỉ tiêu giá thành. Qua lịch sử về lý luận giá thành có thể thấy bản chất của 

giá thành được xác định theo các quan điểm sau: 

 - Giá thành là hao phí về lao động sống và lao động vật hóa được dùng để 

sản xuấ ột đơn vị hoặc một khối lượng sản phẩm nhất định. 

 - Giá thành sản phẩm là toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra 

để sản xuấ ản phẩm bất kể nó nằm ở bộ phận nào trong các bộ phận 

cấu thành giá trị sản phẩm. 

 - Giá thành sản phẩm là biểu hiện mối liên hệ tương quan giữa một bên là 

chi phí sản xuất ột bên là kết quả đạt được trong từng giai đoạn nhất định. 

 Từ các quan điểm trên ta có thể rút ra kết luận về bản chất của giá thành 

như sau: Bản chất của giá thành là sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố vật chấ

. Nếu chưa có sự dịch chuyển này 

thì không thể nói đến chi phí và giá thành sản phẩm. Trong điều kiện nền kinh tế 

thị trường, giá thành sản phẩm bao gồm toàn bộ các khoản hao phí vật chất thực 

tế cần thiết được bù đắp bất kể nó thuộc bộ phận nào trong cấu thành giá trị sản 

phẩm. 

1.2.2. Chức năng của giá thành sản phẩm 

 Giá thành sản phẩm có 2 chức năng chủ yếu sau: chức năng bù đắp chi 

phí và chức năng lập giá. 

 - Chức năng bù đắ

. 

 - Chức năng lậ

yêu c
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ể thực hiện quá trình tái sản xuất.  

1.3. Phân loại chi phí sản xuất 

 

. 

1.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí 

 Để phục vụ cho việc quản lý chi phí theo nội dung kinh tế, địa điểm phát 

sinh thì chi phí được phân theo yếu tố và được chia thành 5 yếu tố chi phí như 

sau: 

 - Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ chi phí về các nguyên vật liệu chính, 

vật liệu phụ, nhiên liệu và các chi phí nguyên vật liệu khác. 

 - Chi phí nhân công: Bao gồm toàn bộ số tiền lương, phụ cấp và các 

khoản trích trên tiền lương theo quyết định của người laao động trực tiếp sản 

xuất ra sản phẩm, chế tạo sản phẩm, thực hiện công tác lao vụ dịch vụ trong kỳ. 

 - Chi phí khấu hao tài sản cố định trong kỳ: Yếu tố chi phí này bao gồm 

khấu hao của tất cả tài sản cố định sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong kỳ. 

 - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp 

đã chi trả cho các loại dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh như điện, nước, điện thoại. 

 - Chi phí bằng tiền khác: là toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh 

ở các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

 ạ ết được cơ cấu, tỷ trọng từng 

yếu tố chi ể phân tích, đánh giá tình hình thực hiệ , dự

... 

1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí 

 

, : 
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 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Phản ánh toàn bộ chi phí về các loại 

nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp vào sản xuất sản 

phẩm. 

 - Chi phí nhân công trực tiế

đ

. 

 - Chi phí sản xuấ

.. 

 

. 

: 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

. 

1.4. Phân loại giá thành sản phẩm 

 

. 
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1.4.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điể

giá thành 

 Theo cách phân loại này thì giá thành sản phẩm được chia thành 3 loại 

như sau: 

 - Giá thành kế hoạch

. 

 - Giá thành định mức

. 

 - Giá thành thực tế: là giá thành đượ ở

. 

 Cách phân loại này có tác dụng trong việc quản lý và giám sát chi phí, xác 

định được các nguyên nhân vượt định mức hay hụt định mức chi phí trong kỳ kế 

toán. Từ đó điều chỉnh kế hoạch hay định mức chi phí sao cho phù hợp. 

1.4.2. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạ   

 Theo phạm vi phát sinh chi phí giá thành được chia thành 2 loại: 

 - Giá thành sản xuất 

. 

 -

. 

 Cách phân loại này có tác dụng giúp cho các nhà quản lý biết được kết 

quả kinh doanh lãi hay lỗ của từng mặt hàng, từng loại dịch vụ mà doanh nghiệp 

kinh doanh. 

1.5. Đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất, đối tƣợng tính giá thành và kỳ 

tính giá thành 

 

 

. 

 

: 
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 -  

 -  

 - p 

 

: 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 - ... 

 - ... 

1.5.  

 

, côn

. 

 

 Kỳ

,.... 

*Mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí sả

thành sản phẩm 

 

. 

 

. 

 

. 
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1.6. Phƣơng pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất 

1.6.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 

 

: 

 -  

 -  

 

..) 

 

. 

 

: 

 -  

 -  

1.6.2. ạch toán chi phí sản xuất 

 Tiến hành hạch toán chi phí sản xuất theo trình tự hợp lý, khoa học là 

bước cơ bản để tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, kịp thời. Doanh 

nghiệp bao gồm nhiều loại hình khác nhau, có đặc điểm riêng về tổ chức sản 

xuất quản lý cũng như quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm rất đa dạng. Tuy 

nhiên nếu xét một cách tổng quát thì quy trình hạch toán chi phí sản xuất và tính 
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giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất có những điểm chung, có tính 

chất căn bản bao gồm các bước sau: 

 - B1: Hạch toán các chi phí có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng hạch 

toán chi phí sản xuất đã lựa chọn. 

 - B2: Tính toán và phân bổ lao vụ của các ngành sản xuất kinh doanh phụ 

trợ cho từng đối tượng sử dụng trên cơ sở khối lượng lao vụ phục vụ và giá 

thành lao vụ. 

 - B3: Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung cho các loại sản phẩm 

có liên quan. 

 - B4: Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ, tính ra tổng giá thành và 

giá thành đơn vị sản phẩm. 

 Tùy theo phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp 

mà nội dung, cách hạch toán chi phí sản xuất có nhiều điểm khác nhau. 

1.7. Phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm 

1.7.1. Phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp) 

 Phương pháp này được áp dụng ở các doanh nghiệp thuộc loại hình sản 

xuất giản đơn, số lượng mặt hàng ít, sản xuất khối lượng lớn, chu kỳ sản xuất 

ngắn như các nhà máy điện, nước, các doanh nghiệp khai thác,... 

 Giá thành sản phẩm theo phương pháp này được tính theo công thức sau: 

Tổ

 

= 

Chi phí sản 

xuất dở dang 

đầu kỳ 

+ 

Chi phí sản xuất 

thực tế phát sinh 

trong kỳ 

- 

Chi phí sản 

xuất dở dang 

cuối kỳ 

  

Giá thành đơn vị sản phẩm = 
Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ 

Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ 

 

 

 Phương pháp này áp dụ

. 
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Tổng giá thành s

 

= 

Chi phí sản 

xuất dở dang 

đầu kỳ 

+ 

Chi phí sản xuất 

thực tế phát sinh 

trong kỳ 

- 

Chi phí sản 

xuất dở dang 

cuối kỳ 

 

 

 

c

. 

Tổng số sản phẩm 

tiêu chuẩn 
= Σ { Số lượng hoàn thành 

của từng sp 
x 

Hệ số quy đổi 

của từng loại } 
 

Giá thành đơn 

vị sản phẩ

 

= 

Tổng Z của các loạ  

Tổng số sản phẩm gốc 

 

Giá thành đơn vị của 

từng loại sản phẩm 
= 

Giá thành đơn vị 

sản phẩ  
x 

Hệ số quy đổi 

của từng loại sp 

  

 

. 

 

 

) 

 

= 

Tổ  

Tổ  
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= 

 
x  

 

 

. 

 

     Đây là phương pháp tính giá thành trong điều kiện doanh nghiệp sản xuất đơn 

chiếc hoặc hàng loạt nhỏ theo đơn đặt hàng của khách hàng nên đối tượng hạch 

toán chi phí sản xuất là từng đơn đặt hàng và đối tượng tính giá thành là sản phẩm 

của từng đơn hàng. Theo phương pháp này chi phí nào liên quan trực tiếp đến từng 

đơn đặt hàng thì sẽ được hạch toán trực tiếp cho đơn hàng đó. Những chi phí liên 

quan đến nhiều đơn đặt hàng khác nhau thì tập hợp riêng sau đó phân bổ cho từng 

đơn hàng theo tiêu thức hợp lư. 

     Việc tính giá thành chỉ tiến hành khi đơn đặt hàng hoàn thành nên kỳ tính giá 

thành thông thường không trùng với kỳ hạch toán. 

Tổng giá thành sản phẩm 

hoàn thành của đơn hàng 
= 

Chi phí sản xuất 

dở dang đầu kỳ 
+ 

Chi phí sản xuất 

phát sinh trong kỳ 

 

Giá thành thực tế 

đơn vị sản phẩm 
= 

Σ Giá thành sản phẩm hoàn thành 

Số lượng sản phẩm hoàn thành của đơn hàng 

 

. 

 

 

. 
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–

–

. 

. 

 
= 

 

± 

 

± 

    

       
 

  

 

  

  

 

. 

 

. 

 

. 

1.7.4.1.  



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

- QT1404K Page 14 

). 

. 

. 

. 

 

). 

. 

ti

. 
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. 

1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang 

 

. 

 

. 

1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiế

) 

 

70%. 

 

Giá trị sản 

phẩm dở dang 

cuối kỳ 

= 

Giá trị sản phẩm dở 

dang đầu kỳ 
+ 

Chi phí 

) PS trong kỳ 
x 

Số lượng sản 

phẩm dở 

dang cuối kỳ 
Số lượng sản phẩm 

hoàn thành 
+ 

Số lượng dở dang 

cuối kỳ 

 

1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương. 

 Theo phương pháp này kế toán dựa theo mức độ hoàn thành và số lượng 

sản phẩm dở dang để quy sản phẩm dở dang thành sản phẩm hoàn thành rồi từ 

đó xác định từng khoản mục chi phí nằm trong sản phẩm dở dang cuối kỳ. 
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 - Đối với chi phí bỏ hết một lần ngay từ đầu vào quy trình sản xuất 

(thường là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) được phân bổ đều 100% cho cả sản 

phẩm dở dang và sản phẩm hoàn thành. 

 

Chi phí NVL 

trong sản 

phẩm dở 

dang cuối kỳ 

= 

Chi phí NVL trong sản 

phẩm dở dang đầu kỳ 
+ 

Chi phí NVL phát 

sinh trong kỳ 
x 

Sản lượng 

sản phẩm 

dở dang 

cuối kỳ 

Sản lượng sản phẩm 

hoàn thành 
+ 

Sản lượng sản phẩm 

dở dang cuối kỳ 

  

 - Đối vớ ỏ dần vào quá trình sản xuất (thường là chi phí nhân 

công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) được gọi là chi phí chế biến chỉ được 

phân bổ cho sản phẩm dở dang theo định mức hoàn thành. 

 

Chi phí chế 

biến trong sản 

phẩm dở dang 

cuối kỳ 

= 

Chi phí chế biến dở 

dang đầu kỳ 
+ 

Chi phí chế biến 

phát sinh trong kỳ 
x 

Sản lượng 

sản phẩm 

hoàn thành 

tương đương 

Sản lượng sản phẩm 

hoàn thành 
+ 

Sản lượng hoàn 

thành tương đương 

 

Số lượng sản phẩm hoàn 

thành tương đương 
= 

Số lượng sản phẩm 

dở dang cuối kỳ 
x 

Mức độ hoàn 

thành 

 

Khi áp dụng phương pháp này kết quả tính toán giá trị sản phẩm dở dang 

mang tính chất cao. Tuy nhiên khối lượng tính toán lớn nên mất nhiều thời gian. 

Mặt khác việc xác định mức độ chế biến hoàn thành của sản phẩm dở dang là 

một công việc phức tạp mang nặng tính chủ quan. Phương pháp này chỉ thích 

hợp với những doanh nghiệp mà sản phẩm của doanh nghiệp có tỷ trọ

. 

1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 

 

. 
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. 

 

–

ngh . 

1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm 

1.9.1. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 

thường xuyên 

 Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm 

trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường 

xuyên được phản ánh như sau: 

Sơ đồ 1.1: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.  

 

       TK 152                              TK 621                                           TK 154 

                 Xuất kho vật liệu cho                  Kết chuyển chi phí  

                    

   sản xuất sản phẩm            nguyên vật liệu trực tiếp 

 

  

TK 111, 112, 331                                                                            TK 152 

             Vật liệu mua về xuất thẳng        

                

          cho sản xuất sản phẩ  

  

 TK 632 
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Sơ đồ 1.2: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 

 

  TK 334                                              TK 622                                TK 154 

                 Tiền lương và trích lương              Kết chuyển chi phí 

                    công nhân sản xuất                     nhân công trực tiếp 

                             

     TK 335     

 

                                                                             TK 632 

               

     TK 338                                            

 

             Các khoản trích theo lương của       

               công nhân trực tiếp sản xuất          

 

 

Sơ đồ 1.3: Kế toán chi phí sản xuất chung. 

 

   TK 334, 338                              TK 627                                       TK 154 

             Chi phí nhân viên quản lý        Chi phí sản xuất chung được 

                        phân xưởng                      phân bổ vào giá thành 

 

   TK 152, 153 

               Chi phí nguyên vật liệu                                                      TK 632                                                                                               

                     công cụ dụng cụ  

                                                          

TK 214, 111, 112                                  

             Chi phí khấu hao TSCĐ,                

             dịch vụ mua ngoài, chi phí 

                     khác bằng tiền 
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Sơ đồ 1.4: Kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp kế 

toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm 

kê định kỳ 

Trong những doanh nghiệp này các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến 

hàng tồn kho được ghi sổ liên tục. Các TK621, 622, 627 vẫn được sử dụng để 

tập hợp chi phí sản xuất nhưng TK154 chỉ được sử dụng để phản ánh giá trị sản 

phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ. Để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

kế toán sử dụng TK631 - "Giá thành sản phẩm" 

Trình tự hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm 

kê định kỳ được phản ánh qua sơ đồ sau: 

TK 621 TK 154 TK 157 

TK 622 TK 155 

TK 152 

TK 632 

TK 627 

Kết chuyển chi phí 

NVL trực tiếp 

Sản phẩm hoàn thành  

 gửi bán 

Kết chuyển chi phí 

nhân công trực tiếp 

Thành phẩm nhập kho 

Kết chuyển chi phí 

 sản xuất chung 

 Phế liệu thu hồi nhập kho 

 Giá thành thực tế sản phẩm                      

bán ngay không qua kho 
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Sơ đồ 1.5: Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.10.  

1.10.1.  

 

, do 

sau: 

1.10.1.1.  

 

chu . 

TK 631 TK 111, 138 

TK 632 

 

 

Phế liệu thu hồi 

 

Kết chuyển CPSX  

dở dang đầu kỳ 

Kết chuyển chi phí 

NVL trực tiếp 

TK154    TK611  

TK 621 

Kết chuyển chi phí 

 

TK 622 

 

 

Kết chuyển giá thành sản  

phẩm hoàn thành trong kỳ 

TK 154 

 

 
TK 334,338 

TK334,338,214 
TK 627 

 

 

 

chung 
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Sơ đồ 1.6:  

TK152                           TK 621 SC                TK 154 SC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1.2. 

. 

 

: 

- 

. 

- 

. 

  

 

 

 

 

 

 

Kết chuyển 

Kết chuyển 

TK 622 SC 

 

TK 334,338 

TK 627 

 

 

) 

 

CP nhân công 
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Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán sản phẩm hỏng không sửa chữa được 

  

 

 

 

 

 

 

1.10.2.  

 

. 

 - Đối

: 

 811 

  334, 338, 152... 

 -

,

. 

 622, 627 

  335 

 : 

 335 

  334, 338, 152... 

TK 1388 

và các khoản bồi thường 

Giá trị phế liệu thu h  

không sửa chữa được 

TK 111, 152 

Giá trị thiệt hại thực tế về sản phẩm 

TK 811, 415 

Giá trị sản phẩm hỏng 

TK 154 

được xử lí theo quy định 
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 . 

Sơ đồ 1.8: ạch toán tổng hợp thiệt hại ngừng sản xuất (THNSX) ngoài kế 

hoạch 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo các 

hình thức kế toán 

1.11.1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình 

thức kế toán nhật ký chung 

 

. 

 : 

 -   

 -  

 -  

TK 1388 

Giá trị bồi thường 

ngừng sản xuất 

TK 111, 152 

Xử lí thiệt hại 

TK 811, 415 

Chi phí thực tế phát sinh 

TK 334, 338, 214 
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Sơ đồ 1.9: Trình tự ghi sổ kế toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo 

hình thức kế toán nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:   Ghi hàng ngày  

                         

 

1.11.2. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình 

thức kế toán Nhật Ký – Sổ Cái. 

 

–

–

. 

 – : 

 - –  

 -  

NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ Cái TK 621, 622, 

627, 154 

 

Bảng cân đối số phát 

sinh 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

(PXK, ...) 
621, 

622, 627, 154 
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Sơ đồ 1.10: Trình tự ghi sổ kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo 

hình thức kế toán Nhật Ký – Sổ Cái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ghi chú:   Ghi hàng ngày  

                         

 

1.11.3. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình 

thức kế toán chứng từ ghi sổ 

 

: 

 -  

 -  

 

. 

 

) v

. 

 : 

 -  

 -  

 -  

 -  

Chứng từ gốc (Phiếu xuất kho, 

HĐ GTGT, phiếu chi …) 

Nhật ký sổ cái (phần ghi cho 

TK 621, 622, 627, 154) 

Báo cáo tài chính 

Sổ (thẻ) kế toán chi tiết TK 

621, 622, 627, 154 

Bảng tính giá thành 
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Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo 

hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:   Ghi hàng ngày  

                        Ghi cuối tháng  

                                        Đối chiếu kiểm tra 

Sổ ) chi tiết TK 

621, 622, 627, 154 

(631) 

 

 

Sổ Cái TK 621, 622, 627, 154  

 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

,...) 
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1.11.4. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình 

thức Nhật Ký – Chứng Từ 

 : 

-

. 

-

). 

-

. 

-

. 

– : 

-  

-  

-  

-  
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Sơ đồ 1.12: Trình tự ghi sổ kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo 

hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ghi chú:   Ghi hàng ngày  

                         

1.11.5. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình 

thức kế toán trên máy vi tính 

 

Nhật ký chứng từ 

số 1, 2, 5 

Chứng từ gốc (PXK, 

HĐ GTGT,...) 

Sổ chi phí sản xuất 

của TK 621, 622, 

627, 154 

Bảng tính giá thành 

sản phẩm  

Bảng phân bổ NVL, CC, DC 

Bảng phân bổ tiền lương, BHXH 

Bảng phân bổ khấu hao 

Bảng kê số 4, 5, 6 

 

Nhật ký chứng từ số 7 

Sổ cái TK621, 622, 627, 154 

Báo cáo kế toán 
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. 

 

. 

Sơ đồ 1.13: Trình tự kế toán chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm theo hình 

thức kế toán trên máy vi tính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Ghi hàng ngày  

 Ghi định kì  

 Đối chiếu  

CHỨNG TỪ 

KẾ TOÁN 

BẢNG 

TỔNG HỢP 

CHỨNG TỪ 

KẾ TOÁN 

CÙNG LOẠI 

PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 

MÁY VI TÍNH 

-Sổ chi phí sản 

xuất 

-Sổ cái TK 621, 

622, 627, 154 

-Thẻ tính giá 

thành 

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế toán 

quản trị 
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CHƢƠNG 2 

 

 

 

2.1. Đặc điểm chung ảnh hƣởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và 

giá thành sản phẩm tạ  

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 

 

Công ty TNHH Quốc Tế Vĩnh Chân Việt Nam được thành lập theo quyết 

định số QĐUB do sở kế hoạch đầu tư Hải Phòng cấp ngày 22 tháng 11 năm 

2008 

Tên công ty : Công Ty TNHH Quốc Tế Vĩnh Chân Việt Nam 

Địa chỉ: Km 10 Phạm Văn Đồng _ Dƣơng Kinh _ Hải Phòng 

Mã số doanh nghiệp: 0200744704 

Điện thoại  : 0313.979.459. Fax: 0313.979.459 

Số tài khoản: 16036188 tại Ngân hàng VPBank Hải Phòng 

Vốn điều lệ của Công ty: 28.000.000.000đ 

Ngành nghề kinh doanh:  
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Sau đây là một số chỉ tiêu chính của công ty trong 3 năm gần đây: 

Biểu số 2.1  

STT Chỉ tiêu 2010 2011 2012 

1 Tổng doanh thu 29.740.339.886 32.031.641.779 34.321.937.249 

2 Tổng doanh thu thuần 29.740.339.886 32.031.641.779 34.321.937.249 

3 Tổng giá vốn hàng bán 20.454.889.900 21.358.554.587 22.455.339.698 

4 Tổng lợi nhuận gộp 9.285.449.986 10.673.087.192 11.866.597.551 

5 Tổng lợi nhuận trước thuế 6.229.886.550 7.580.772.890 8.035.196.336 

6 Thu nhập bình quân 1 lao động/ 

tháng 

1.755.000 2.000.000 2.500.000 

7 Thuế và các khoản nộp NSNN 1.557.471.638 1.895.193.223 2.008.799.084 

8 Vốn kinh doanh bình quân 20.004.228.996 21.882.776.534 22.326.989.809 

(Nguồn dữ liệu: - ) 

2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại công ty

 

* Đặc điểm sản phẩm 

     Sản phẩm của công ty là các mặt hàng chủ yế

, ... . 

* Quy trình công nghệ tại công ty  

 Sản phẩm của công ty bao gồm nhiều loạ  sản phẩm đều có quy 

trình sản xuấ hau. 

Sơ đồ 2.1: Quy trình công nghệ sản xuấ

. 

 

 

 

 

 Khuôn  Ba dia 

Phun sơn   
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 - 

. 

 - . 

 - . 

 - . 

- . 

- . 

- . 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 

 
2.2:   

 

                              

 

 

 

  

              

             Bộ máy quản lý công ty TNHH Quốc Tế Vĩnh Chân Việt Nam gọn nhẹ, 

chặt ch  trên cơ sở đó phối hợp với các phòng ban dưới sự điều hành của giám 

đốc. 

           - Giám đốc: Giám sát và điều hành trực tiếp mọi hoạt động của công ty là 

người đại diện pháp lý của công ty TNHH Quốc Tế Vĩnh Chân Việt Nam, ký kết 

mọi hoạt động của Công ty theo quy định phát luật hiện hành. 

           - Phòng kinh doanh: Chuyên phụ trách việc tồn tại và phát triển thêm 

nhiều khách hàng mở rộng thị trường cho công ty. 

- ,… 

            - Phòng kế toán: Ghi chép xử lý số liệu và cung cấp những thông tin tài 

chính về toàn bộ hoạt động của Công ty. 

          - Xưởng sản xuất: là nơi tập hợp các lệnh sản xuất để sản xuất ra thành 

phẩm mà khách hàng gửi tới theo lệnh sản xuất. 

Giám Đốc 

  Phòng kinh doanh Phòng kế toán Xưởng SX  
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2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại  
 

2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tạ

 

Để đảm bảo cho bộ máy kế toán của công ty hoạt động có hiệu quả phù 

hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty, công ty đã tổ chức bộ máy kế 

toán theo mô hình tập trung. 

Công ty không có các kế toán viên tại mỗi phân xưởng mà chỉ có các 

nhân viên thống kê làm nhiệm vụ kiểm tra chứng từ, định kỳ gửi các chứng từ 

về phòng kế toán để kế toán viên hạch toán vào sổ sách.  

Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty tương đối gọn nhẹ bao gồm: 

- Kế toán trưởng. 

- . 

- . 

- . 

- . 

2.3: Sơ đồ bộ máy kế  

 

 

  - Kế toán trưởng: Là người phụ trách chung về tài chính, kế toán của 

công ty. Kế toán trưởng có chức năng giúp Giám đốc chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê, tài chính ở công ty đồng thời thực hiện 

việc kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính ở công ty. Báo cáo 

kịp thời, chính xác và đúng đắn với giám đốc doanh nghiệp, với cơ quan quản lý 

Kế toán trưởng 

Kế

 

 

Kế toán 

tổng hợp 

 

Thủ quỹ  

 

Kế toán 

thanh toán 
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tài chính, cung cấp cho cơ quan pháp luật về những hành vi vi phạm chính sách, 

chế độ, thể lệ về kinh tế, tài chính, kế toán cũng như những quy định mà Nhà 

nước và công ty đã ban hành. Bao quát chung, theo dõi, quan sát và điều hành 

mọi hoạt động của các kế toán viên. Đồng thời cung cấp cho Giám đốc những ý 

kiến, đề xuất trong việc quản lý mọi hoạt động của công ty. 

- Kế toán hàng hoá: Phản ánh và kiểm tra tình hình ký kết và thực hiện 

các hợp đồng xuất nhập khẩu, kiểm tra việc bảo đảm an toàn cho hàng hoá xuất 

nhập khẩu kể cả về số lượng và chất lượng. Theo dõi sổ sách chi tiết về hàng 

hoá, tính toán đúng giá vốn thực tế của hàng hóa nhập, xuất kho trị giá vốn thực 

tế của hàng hoá tiêu thụ. 

 - Kế toán thanh toán: Có nhiệm vụ theo dõi các khoản phải thu, phải trả 

với người mua, người bán và các khoản tạm ứng trong công ty. 

- Kế toán tổng hợp: Thực hiện các phần hành kế toán còn lại mà chưa 

phân công đồng thời kiểm tra số liệu kế toán của các bộ phận khác chuyển sang 

để phục vụ cho việc khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán. 

     - Thủ quỹ: Có nhiệm vụ quản lý lượng tiền thực có trong quỹ và trực tiếp 

thu chi quỹ tiền mặt của công ty. 

2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty  

- Kỳ kế toán: Áp dụng theo năm. Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 

đến ngày . 

- Kỳ hạch toán: Áp dụng theo tháng. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam. 

- Chế độ kế toán áp dụng: Thực hiện hạch toán căn cứ vào “chế độ kế toán 

doanh nghiệp” ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 

năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. 

- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. 
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Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo 

hình thức kế toán nhật ký chung tại công ty  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:   Ghi hàng ngày  

                         

(Nguồn dữ liệ – ) 

 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Áp dụng phương pháp kê khai 

thường xuyên. 

- Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho: Áp dụng phương pháp bình 

quân gia quyền cả kỳ. 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Áp dụng phương pháp khấu hao đường 

thẳng. 

- Phương pháp tính thuế GTGT: Áp dụng phương pháp khấu trừ. 

 

Sổ ) chi tiết TK 

621, 622, 627, 154 

 

NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ Cái TK 621, 622, 

627, 154 

 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

lương) 
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2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại  

2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất

 

Để thuận tiện cho công tác quản lý, hạch toán, kiểm tra chi phí cũng như 

phục vụ cho việc ra các quyết định kinh doanh, chi phí sản xuất của công ty 

được phân loại theo các khoản mục chi phí. Theo cách phân loại này chi phí sản 

xuất được chia thành các khoản mục sau: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT): là toàn bộ chi phí nguyên 

vật liệu được sử dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất ra sản phẩm bao gồ

, ... 

- Chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT): bao gồm tiền lương, các khoản 

phải trả trực tiếp cho công nhân sản xuất và các khoản trích theo lương của công 

nhân sản xuất như BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. 

- Chi phí sản xuất chung (CPSXC): là các khoản chi phí liên quan đến 

việc phục vụ và quản lý sản xuất trong phạm vi các phân xưởng, các tổ sản xuất: 

chi phí dụng cụ sản xuất, khấu hao, điện, nước, …. 

2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản 

phẩm tại công ty  

* Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất: 

Công ty gồm nhiều tổ sản xuất với những chức năng và nhiệm vụ riêng 

biệt. Mỗi tổ có một quy trình làm việc khác nhau từ khâu đưa nguyên vật liệu 

đến khi sản phẩm hoàn thành. Để đáp ứng cho nhu cầu của công tác quản lý, 

công tác kế toán, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất của công ty được xác đị

. 

* Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 

Để xác định đối tượng tính giá thành cho thích hợp, bộ phận kế toán phải 

căn cứ vào đặc điểm sản xuất, loại sản phẩm mà công ty sản xuất và cung cấp. 

Để sản phẩm hoàn thành nhanh, gọn, các phân xưởng chia thành những tổ 

nhỏ để làm những giai đoạn công việc khác nhau trong quá trình tạo ra thành 

phẩm. Mỗi sản phẩm có kích cỡ, màu sắc khác nhau …. Để phù hợp với đặc 

điểm của tổ chức sản xuất, công ty xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm 

là từng loại sản phẩm hoàn thành. 
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2.2.3. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành tại công ty

 

* Kỳ tính giá thành: 

Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, chu kỳ sản xuất sản phẩm, công ty 

xác định kỳ . 

Việc xác định kỳ tính giá thành như vậy đã tạo điều kiện cho công tác kế 

toán hạch toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm tại công ty và đảm bảo 

việc tính giá thành cho công ty một cách nhanh chóng, kịp thời và cung cấp đầy 

đủ thông tin cho lãnh đạo công ty trong việc quản lý chi phí sản xuất và giá 

thành sản phẩm đạt hiệu quả hơn. 

* Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 

 Công ty áp dụ  để tính giá thành cho sản phẩ

: 

Tổng giá thành sản phẩm 

hoàn thành của đơn hàng 
= 

Chi phí sản xuất 

dở dang đầu kỳ 
+ 

Chi phí sản xuất phát 

sinh trong kỳ 

 

Giá thành thực tế đơn 

vị sản phẩm 
= 

∑ Giá thành sản phẩm hoàn thành 

Số lượng sản phẩm hoàn thành của đơn hàng 

2.2.4. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty  
 nhận được đơn 

đặt hàng của công ty Forevertrue Viet Nam L.,TD. Căn cứ vào đơn đặt hàng 

giám đốc ra quyết định sản xuất đơn hàng này bắt đầu từ ngày 02/04/2012. Có 

quyết định sản xuất của giám đốc, công ty sẽ tiến hành nhập xuất nguyên vật 

liệu cho quá trình sản xuất theo đơn đặt hàng. Sau đó sẽ xuất nguyên vật liệu 

dựa trên số liệu đã được tính toán trên lệnh sản xuất. 

2.2.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty TNHH Quốc Tế 

Vĩnh Chân Việt Nam 
     Chi phí nguyên vật liệu bao gồm toàn bộ các chi phí về nguyên vật liệu 

chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản 

xuất ra sản phẩm. Thành phần chính tạo lên sản phẩm bao gồ ,... 

     Trong kỳ kế toán, kế toán viên tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phục 

vụ cho việc sản xuất sản phẩm. Cuối kỳ kế toán thực hiện kết chuyển chi phí vào 
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các tài khoản liên quan để phục vụ cho việc tính giá thành thực tế của sản phẩm 

trong kỳ kế toán. 

* Hệ thống chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho. 

* Tài khoản sử dụng: Để hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kế toán sử 

–

. 
* Sổ sách sử dụng để hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT): 

Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 621, Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 621. 
* Nội dung hạch toán CP NVLTT tạ . 

      Tại công ty, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong giá 

thành sản phẩm nên việc hạch toán chính xác và đầy đủ chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp có tầm quan trọng đặc biệt trong việc xác định việc tiêu hao nguyên vật 

liệu trong quá trình sản xuất và phải đảm bảo tính chính xác của giá thành sản 

phẩm. Nguyên vật liệu trực tiếp của công ty bao gồm: 

- Nguyên vật liệu chính (TK 1521): Là thành phần cơ bản cấu thành lên 

sản phẩ , sơn 

- Nguyên vật liệu phụ (TK 1522): Được sử dụng kết hợp với nguyên vật 

liệu chính làm tăng chất lượng, mẫu mã của sản phẩm như: dung môi

, … 

Tại công ty hiện nay có 4 kho: Nguyên vật liệu được quản lý ở kho 1 và 

kho 2, còn kho 3 và kho 4 là kho thành phẩm. 

Trước khi tiến hành sản xuất, phòng tổ chức tiến hành lập kế hoạch và 

phương án sản xuất kinh doanh. Căn cứ theo đơn đặt hàng, lượng hàng nhận gia 

công và định mức tiêu hao nguyên vật liệu. Phòng kỹ thuật sẽ lập kế hoạch mua 

nguyên vật liệu để phục vụ cho việc sản xuất. 

Ví dụ: Ngày 02/04  Công ty CP TM Vạn Hưng trị giá tiền 

hàng 19.800.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%. Căn cứ vào HĐGTGT kế toán 

viết phiếu nhập 01. (Biểu số 2.2, 2.3). 
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Biểu số 2.2 :  

     HÓA ĐƠN 

     GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 2: Giao khách hàng 

Ngày 02 tháng 04 năm 2012 

Mẫu số: 

01GTKT3/001 

AA/11P 

0000240 

  Đơn vị bán hàng: Công ty CP TM Vạn Hưng 

  Địa chỉ: Hai Bà Trưng  - Hà Nội 

  Số tài khoản: 

  Điện thoại:                                                           

 

 

 

MST: 0104185267 

  Họ tên người mua hàng: Trần Thu Trang 

  Tên đơn vị: Công ty TNHH Quốc Tế Vĩnh Chân Việt Nam       

  Địa chỉ: Km 10 Phạm Văn Đồng _ Dương Kinh _  Hải Phòng 

  Số tài khoản: 16036188 – VPBank Hải Phòng 

  Hình thức thanh toán: TM / CK 

 

 

 

 

MST: 0200849288 

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3 = 1 x 2 

1  kg 600 30000 18.000.000 

      

                                                               Cộng tiền hàng:                               18.000.000 

   Thuế suất GTGT: 10%                       Tiền thuế GTGT:                               1.800.000 

                                                              Tổng cộng tiền thanh toán:              19.800.000 

Số tiền bằng chữ: Mười chín triệu tám trăm nghìn đồng chẵn./. 

 

  Người mua hàng                      Người bán hàng                        Thủ trưởng đơn vị 

( Ký, ghi rõ họ tên )               ( Ký, ghi rõ họ tên )           ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên ) 

(Nguồn dữ liệu: - ) 
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Từ hóa đơn GTGT kế toán viết phiếu nhập kho (Biểu số 2.3). 

Biểu số 2.3:  

 

 

Mẫu số 01 – VT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ tưởng BTC) 

 

                                            PHIẾU NHẬP KHO                        Quyển số: 04 

                                       Ngày 02 tháng 04 năm 2012                   Số: PN 01/04 

                                                                                                             

Họ tên người giao hàng: Phạm Văn Thành 

Theo HĐ GTGT ngày: 02/04/2012 

Nhập tại kho: . 

STT Tên vật tư Mã số 
ĐV

T 

Số lượng 

Đơn giá Thành tiền Theo 

chứng từ 

Thực 

nhập 

A B C D 1 2 3 4 

1  N01 kg 600 600 30.000 18.000.000 

2        

3        

4        

 Cộng      18.000.000 

Cộng thành tiền (viết bằng chữ): ồng chẵn. 

Người lập phiếu   Người nhận hàng    Thủ kho    Kế toán trưởng     Giámđốc 

       (đã ký)   (đã ký)                 (đã ký)          (đã ký)        (đã ký) 

 

(Nguồn dữ liệ - Công ty TNHH )
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( 2.4). 

Biểu số 2.4:  

 

Địa chỉ  

 

Mẫu số S10-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC       

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) 

Tài khoản: 152 

Tên kho: Kho 1 

Tên quy cách vật liệu, dụng cụ (sản phẩ  

Mã số vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa): N01 

Đơn vị tính: kg 

Tháng 04 năm 2012 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

ĐƢ 
Đơn giá 

Nhập Xuất Tồn 

SH NT 
Số 

lƣợng 
Thành tiền 

Số 

lƣợng 

Thành tiền Số 

lƣợng 

Thành tiền 

A B C D 1 2 3 = 1 x 2 4 5= 1 x 4 6 7 = 1 x 6 

  Số dƣ đầu kỳ  28.500     300 8.550.000 

PN01/04 02/04 
 

331 30.000 600 18.000.000   
 

 

PX01/04 02/04 
911 

621    600    

… … … … … … … … … … … 

  Cộng phát sinh   12.500 380.250.000 9.500 288.562.500   

  Số dƣ cuối kỳ  30.375     3.300 100.237.500 
 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 
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Hàng ngày căn cứ vào nhu cầu thực tế sản xuất, các tổ sản xuất đối chiếu 

giữa mức nguyên liệu cần thiết và lượng nguyên liệu còn tồn ở phân xưởng để 

. 

Ví dụ: 

tư 2.5). 

Biểu số 2.5:  

 

            SỐ 20 

LỆNH XUẤT  

Tên sản phẩm: Ô tô Poscher 911 

Đơn vị đặt hàng: Công ty Forevertrue Viet Nam L.,TD 

Bộ phận thực hiện: Phân xưởng  

STT 
Tên và kích cỡ 

sản phẩm 
Số lượng 

Vật tư 

Tên vật tư ĐVT Số lượng 

1 Ô tô Poscher 911 20000  kg 9.500 

   Sơn  85 

     20.000 

… … … … … … 

 

04 năm 2012 

 

)               ) 

(Nguồn dữ liệ – ) 
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2.6) 

Biểu số 2.6:  

 

_Dương Kinh_H  

Mẫu số 02 – VT 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ tưởng BTC) 

PHIẾU XUẤT KHO 

 Ngày 02 tháng 4 năm 2012  

                                                            Nợ TK: 621 

                                                            Có TK: 152                Số: 01 

     Họ tên người nhận hàng: Phạm Hằng    Địa chỉ ( bộ phận ): PXSX 

     Lý do xuấ 911 

     Xuất tại kho ( ngăn lô ): Kho 1     

Số TT Tên vật liệu Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

Yêu 

cầu  

Thực 

xuất  

1 

 

kg 600 600   

2 Sơn  7 7   

       

  

Bằng chữ :  

Ngƣời nhận   Thủ kho  Kế toán trƣởng     Thủ trƣởng đơnvị 

(ký, ghi họ tên)  (ký, ghi họ tên) (Đóng dấu,ghi họ tên)     (ký, ghi họ tên) 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 

 

.  
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Để  xuất nguyên vật liệu, k

 (Biểu số 2.7). 

Biểu số 2.7: 01 

 

Địa chỉ ng 

BẢNG KÊ XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU 

Đối tượng tập hợp chi phí: Đơn hàng số 20 

Loại hàng: Ô tô Poscher 911 

Loại vật liệu: Vật liệu chính 

Tên vật liệ  

Mã vật tư: N01 

Số: BKX 01 

Tháng 04 năm 2012 

 
 ĐVT  

SH NT 

PX01 02/04  Kg 600 

PX02 07/04  Kg 8.900 

    9.500 

    30.375 

    288.562.500 

Ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu Thủ kho Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 

2.7 
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Biểu số 2.8: 02 

 

Địa chỉ  

BẢNG KÊ XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU 

Đối tượng tập hợp chi phí: Đơn hàng số 20 

Loại hàng: Ô tô Poscher 911 

Loại vật liệu: Vật liệu chính 

Tên vật liệu: Sơn 

Mã vật tư: SON 

Số: BKX 02 

Tháng 04 năm 2012 

 
 ĐVT  

SH NT 

PX01 02/04   7 

PX02 07/04   31 

PX03 19/04   47 

    85 

    1.292.481 

    109.860.885 

 

Ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu Thủ kho Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán – Công ty ) 
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Biểu số 2.9: 03 

  

Địa chỉ  

BẢNG KÊ XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU 

Đối tượng tập hợp chi phí: Đơn hàng số 20 

Loại hàng: Ô tô Poscher 911 

Loại vật liệu: Vật liệu phụ 

Tên vật liệ  

Mã vật tư: HOP 

Số: BKX 03 

Tháng 04 năm 2012 

 
 ĐVT  

SH NT 

PX04 25/04 
SXSP 

 20000 

    20000 

    1.611 

    32.220.000 

 

Ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu Thủ kho Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 
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Đơn giá xuất kho của từng loại vật liệu ghi trên phiếu xuất kho được xác 

định theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ. Việc tính giá bình quân cả kỳ 

được thực hiện một lần vào cuối tháng. Kế toán căn cứ vào số liệu trên sổ chi 

tiết vật liệu, để tính ra đơn giá bình quân cả kỳ của từng loại hàng. Sau đây em 

xin trình bày cách tính đơn giá xuất kho củ . 

Cuối tháng, kế toán tiến hành tổng hợp số lượng và giá trị vật liệu nhập 

trong kỳ, tồn đầu kỳ và tính giá đơn vị bình quân cả kỳ như sau: 

Ví dụ: Tính giá bình quân

911. Theo số liệu trên sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) trong 

tháng 04/2012, công ty đã nhậ  với tổng trị giá 

380.250.000 . Áp dụng công thức theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ 

ta có: 

 

Giá đơn vị bình 

quân cả kỳ 
= 

Trị giá thực tế NVL tồn đầu tháng + Trị giá thực tế NVL nhập trong tháng 

Số lượng thực tế NVL tồn đầu tháng + Số lượng thực tế NVL nhập trong tháng 

 

Giá đơn vị bình quân gia quyền cả 

kỳ củ  
= 

8.550.000+380.250.000 
= 30.375 đ/kg 

300+12.500 

 

Tương tự như trên kế toán cũng tính toán được giá xuất kho của các loại 

vật liệ , .... 

  

 

Căn cứ , kế

t TK 621 2.10). 
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Biểu số 2.10:  

 

Địa chỉ  

 

Mẫu số S36 – DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC       

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

Tài khoản: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp – TK 621 

 Loại hàng: Ô tô Poscher 911 

20                                                                    Tháng 4 năm 2012 

NT  

GS 

Chứng từ Diễn giải TK 

ĐƢ 

Tổng số tiền Chia ra 

SH NT Nợ Có  Sơn  

   Số dƣ đầu tháng       

28/04 BKX01 28/04  152 288.562.500  288.562.500   

28/04 BKX02 28/04  152 109.860.885   109.860.885  

28/04 BKX03 28/04  152 32.220.000    32.220.000 

28/04 PKT 01 28/04 
giá 

thành 
1541  430.643.385    

     430.643.385 430.643.385 288.562.500 109.860.885 32.220.000 

   Số dƣ cuối kỳ       

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lậ  

) 
Kế toán trƣởng 

) 
Giám đốc 

) 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – )
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2.11). 

Biểu số 2.11:  

 

Địa chỉ _Dương Kinh_HP 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

TRÍCH NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2012 Đơn vị tính: VNĐ 

Trang:  

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi sổ 

cái 

TKĐƯ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … … … 

28/04 PN 01 02/04 

 

 152 18.000.000  

    133 1.800.000  

    331  19.800.000 

… … … … … … … … 

28/04 BKX 01 28/04 

 

 621 288.562.500  

    152  288.562.500 

28/04 BKX 02 28/04 
 

 621 109.860.885  

    152  109.860.885 

28/04 BKX 03 28/04 

 

 621 32.220.000  

    152  32.220.000 

… … … … … … … … 

28/04 PKT01 28/04 

giá thành 

 154 895.273.563  

    621  895.273.563 

28/04 PKT02 28/04 

giá thành 

 154 204.806.670  

    622  204.806.670 

28/04 PKT03 28/04  

giá thành 

 154 150.527.850  

    627  150.527.850 

… … … … … … … … 

   Cộng 4   15.740.339.886 15.740.339.886 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 
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621 2.12). 

Biểu số 2.12: 621 

 

Địa chỉ _Dương Kinh_HP 

Mẫu sổ S03b-DN 

( Ban hành theo QĐ số 15/2006 QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC ) 

TRÍCH SỔ CÁI 

Năm 2012 

Tên tài khoản: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Số hiệu TK: 621 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

Sổ NKC TKĐƯ Số tiền 

SH NT Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ      

… … … … … … … … … 

28/04 BKX01 28/04 
Xuấ ục vụ sản xuất 

ô tô Poscher 911 

  
152 288.562.500 

 

28/04 BKX02 28/04 
Xuất kho sơn phục vụ sản xuất 

ô tô Poscher 911 

  
152 109.860.885 

 

28/04 BKX03 28/04 
Xuấ ục vụ sản 

xuất ô tô Poscher 911 

  
152 32.220.000 

 

… … … … … … … … … 

28/04 PKT 01 28/04 
 

giá thành 

  
154 

 
430.643.385 

   Cộng phát sinh tháng 4    430.643.385 430.643.385 

   Số dƣ lũy kế      

   Dƣ cuối kỳ      

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

 (Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 
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2.2.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty 

. 

Chi phí nhân công trực tiếp ở công ty là những khoản tiền phải trả cho 

công nhân trực tiếp sản xuất ra sản phẩm bao gồm tiền lương, phụ cấp và các 

khoản trích như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trên tiền lương của công nhân 

trực tiếp sản xuất. Ngoài ra tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân 

viên quản lý phân xưởng cũng được tính chung vào chi phí nhân công trực tiếp. 

* Hệ thống chứng từ: Bảng chấm công, Bảng thanh toán lương, Bảng phân bổ 

tiền lương và các khoản trích theo lương. 

* Tài khoản sử dụng: Để hạch toán chi phí nhân công trực tiếp kế toán sử dụng 

TK 622 – „CPNCTT‟. . 

* Sổ sách sử dụng để hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (CP NCTT): Sổ nhật 

ký chung, Sổ Cái TK 622, Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 622. 

* Nội dung hạch toán CP NCTT tạ  

         Việc tính lương của công ty được thực hiện như sau: 

- Hàng ngày, tổ trưởng phân xưởng có nhiệm vụ trực tiếp theo dõi thời 

gian làm việc thực tế và chấm công cho từng công nhân trong ngày để ghi vào 

Bảng chấm công. 

- Cuối tháng, căn cứ vào Bảng chấm chấm công và hệ số lương của từng 

công nhân, kế toán tính ra tiền lương trả cho công nhân viên phân xưởng và các 

khoản phụ cấp. Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức trả lương theo thời 

gian. Lương thời gian là số tiền được hưởng căn cứ vào hệ số lương và thời gian 

làm việc của công nhân trong thời gian hoàn thành đơn hàng. 

Lương thời gian = 

 

Lương cơ bản 

 

* Số ngày làm việc thực tế 

 

830.000đ. 

Ngoài tiền lương thời gian, người lao động còn được nhận thêm các 

khoản như: tiền lương chủ nhật, lương mất điện nhỡ việc, lương bảo dưỡng máy 

móc, … và phụ cấp khác như: phụ cấp trách nhiệm chức vụ (đối với những lao 

động làm công tác quản lý), phụ cấp làm thêm giờ, …. 
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BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được trích lập cụ thể như sau: 

Quỹ Người lao động Chủ doanh nghiệp 

1.BHXH (24%) 7% 17% 

2.BHYT (4,5%) 1,5% 3% 

3.BHTN (3% - 2%) 1% 1% 

4.KPCĐ (2%) 0% 2% 

Cộng: 30,5% 9,5% 23% 
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Để theo dõi được thời gian làm việc của công nhân sản xuất sản phẩm 2.13). 

Biểu số 2.13:                                                                                         Mẫu số: 01a- LĐTL  

Đơn vị: Công ty TNHH Quốc Tế Vĩnh Chân Việt Nam                             (Ban hành theo QĐ số 15/ 2006/ QĐ –BTC ngày 

Km 10 Phạm Văn Đồng _ DK _ HP                                    20/ 3/ 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Ch )  

BẢNG CHẤM CÔNG 

  Tháng 4 năm 2012 

STT Họ và tên 
Chức 

danh 

Các ngày trong tháng 
 

2 3 4 5 … 26 27 28 

1  QĐ x x x x … x x x 25 

2 Phạm Thu Trang PQĐ x x x x … x x x 25 

3 Lê Thị Lương TT x x x x … x x x 22 

4  TT x x x x … x x x 25 

5 Hà Văn Khánh CN x x x x … x x x 23 

 ………….           

20 Bùi Thu Ngân CN x x x x … x x x 23 

… … … … … … … … … … … … 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 

Người chấm công Phụ trách bộ phận Thủ trưởng đơn vị 
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Ví dụ: Tính ra lương phải trả cho chị  – Quản đốc phân xưởng. 

Căn cứ vào Bảng chấm công, kế toán xác định số ngày công làm việc thực tế 

trong tháng 04/2012 của chị 25 

- Hệ số lương của chị Lan là 2,96. 

- Công ty áp dụng mức lương tối thiểu là 830.000 

Lương thời gian = 
830.000 x 2,96 

x 25 = 2.456.800 
25 

Trong tháng chị Phương còn được hưởng thêm 1 số khoản tiền khác: 

- Phụ cấp chức vụ: 296.000 

- Phụ cấp ca đêm: 30.000 

Tổng tiền lương thực tế của chị Phương tháng 04 là: 

2.456.800 + 296.000 + 30.000 = 2.782.800 

Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN giảm trừ thu nhập của chị Phương được 

tính như sau: 

BHXH (7%), BHYT (1,5%), BHTN (1%) được trích trên lương cơ bản. 

((830.000 x 2,96) + 296.000) x 9,5% = 261.516 

Vậy tiền lương thực lĩnh của chị Phương tháng 04/2012 là: 2.521.284 
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2.14). 

Biểu số 2.14:                                                                                                                

Đơn vị: Công ty TNHH Quốc Tế Vĩnh Chân Việt Nam                           

               Km 10 Phạm Văn Đồng _ DK _ HP 

  BẢNG THANH TOÁN LƢƠNG 

Tháng 04 năm 2012 

STT 
Họ và tên 

Chức 

danh 
Hệ số 

Số 

công 

Tiền lƣơng 

thời gian 

Phụ cấp ca 

đêm 

Phụ cấp 

trách 

nhiệm, 

chức vụ 

Lƣơng 

bảo dƣỡng 

máy móc 

thiết bị 

Tổng lƣơng 

Các khoản giảm trừ 

Tiền lƣơng 

thực nhận 
BHXH, 

BHYT, 

BHTN 

(9,5%) 

KPCĐ 

(0%) 

1  QĐ 2,96 25 2.456.800 30.000 296.000 - 2.782.800 261.516 - 2.521.284 

2 Phạm Thu Trang PQĐ 2,92 25 2.423.600 15.000 148.000 - 2.586.600 244.302 - 2.342.298 

3 Lê Thị Lương TT 3,46 22 2.527.184 15.000 148.000 - 2.690.184 286.881 - 2.403.303 

4 Nguyễn Văn Công TT 3,46 25 2.871.800 15.000 74.000 - 2.960.800 279.851 - 2.680.949 

… … … … … … … … … …  … … 

 Cộng    168.869.670 2.823.000 2.866.000 8.572.524 183.131.194 8.952.914  174.178.280 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

                  Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 
                  Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
    Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – )
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Căn cứ vào Bảng thanh toán lương, kế toán tiến hành trích BHXH và lập bảng trích theo lương tháng 04/2012 (Biểu số 2.15). 

Biểu số 2.15:   

 

Địa chỉ  

BẢNG TRÍCH THEO LƢƠNG 

  Tháng 04 năm 2012 

STT Họ và tên 
 

Các khoản trích tính vào chi phí Các khoản trích tính vào lƣơng 

BHXH 

17% 

BHYT 

3% 

BHTN 

1% 

KPCĐ 

2% 

Cộng 

23% 

BHXH 

7% 

BHYT 

1,5% 

BHTN 

1% 
Cộng 9,5% 

1  2.456.800 417.656 73.704 24.568 49.136 565.064 171.976 36.852 24.568 233.396 

2 Phạm Thu Trang 2.423.600 412.012 72.708 24.236 48.472 557.428 167.652 36.354 24.236 230.242 

3  2.871.800 488.206 86.154 28.718 57.436 660.514 201.026 43.077 28.718 272.821 

4  2.871.800 488.206 86.154 28.718 57.436 660.514 201.026 43.077 28.718 272.821 

… … … … … … … … … … … … 

 Cộng 94.241.200 16.021.004 2.827.236 942.412 1.884.824 21.675.476 6.596.884 1.413.618 942.412 8.952.914 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 
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Căn ương, . 2.16).  

Biểu số 2.16:   

 

Địa chỉ  

 

BẢ  LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 

Tháng 04 năm 2012 

STT Bộ phận Tổng lƣơng 

Các khoản trích tính vào chi phí Các khoản trích trừ vào lƣơng 
Số tiền thực 

lĩnh BHXH 

17% 

BHYT 

3% 

BHTN 

1% 

KPCĐ 

2% 

Cộng 

23% 

BHXH 

7% 

BHYT 

1,5% 

BHTN 

1% 

Cộng 

9,5% 

1 PXSX 183.131.194 16.021.004 2.827.236 942.412 1.884.824 21.675.476 6.596.884 1.413.618 942.412 8.952.914 174.178.280 

2 QLDN 79.461.136 6.384.214 1.126.626 375.542 751.084 8.637.466 2.628.794 563.313 375.542 3.567.649 75.893.487 

Cộng tháng 04 262.592.330 22.405.218 3.953.862 1.317.954 2.635.908 30.312.942 9.225.678 1.976.931 1.317.954 12.520.563 250.071.767 

 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

 (Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 
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Căn ,  lương

lương. 2.17).  

Biểu số 2.17:    

 

Địa chỉ  

BẢNG PHÂN BỔ LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 

Tháng 04 năm 2012 

STT 

 

                      Ghi có  

                         TK 

Đối tƣợng 

sử dụng 

Có TK 334 

Ghi có TK 338 

Các khoản trích tính vào chi phí Các khoản trích trừ vào lƣơng 

BHXH 

17% 

BHYT 

3% 

BHTN 

1% 

KPCĐ 

2% 

Cộng 

23% 

BHXH 

7% 

BHYT 

1,5% 

BHTN 

1% 

Cộng 

9,5% 

1 TK 627 183.131.194 16.021.004 2.827.236 942.412 1.884.824 21.675.476     

2 TK 642 79.461.136 6.384.214 1.126.626 375.542 751.084 8.637.466     

3 TK 334       9.225.678 1.976.931 1.317.954 12.520.563 

Cộng 262.592.330     30.312.942    12.520.563 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

 (Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 
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Đồng thời căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương và BHXH, kế toán ghi vào sổ 

Nhật Ký chung (Biểu số 2.18) 

Biểu số 2.18:  

 

Địa chỉ _Dương Kinh_HP 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
 

TRÍCH NHẬT KÝ CHUNG 

Trang:  

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Đã ghi 

sổ cái 

SH 

TK 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   ……     

28/04 BPBL 28/04 
Tính ra lương phải trả 

CNV. 
 622 183.131.194  

28/04 BPBL 28/04 Cán bộ quản lý.  642 79.461.136  

     334  262.592.330 

28/04 BPBL 28/04 
Các khoản trích theo 

lương tính vào chi phí. 

 622 21.675.476  

    642 8.637.466  

    338  30.312.942 

28/04 BPBL 28/04 Các khoản giảm trừ thu 

nhập NLĐ. 

 334 12.520.563  

    338  12.520.563 

… … … … … … … … 

28/04 PKT01 28/04  

giá thành 

 154 895.273.563  

    621  895.273.563 

28/04 PKT02 28/04  

giá thành 

 154 204.806.670  

    622  204.806.670 

28/04 PKT03 28/04  

giá thành 

 154 150.527.850  

    627  150.527.850 

… … … … … … … … 

   Cộ 4   15.740.339.886 15.740.339.886 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 

Năm 2012 Đơn vị tính: VNĐ 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

- QT1404K Page 60 

Căn cứ vào số liệu ghi trên Nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 622  

2.19). 

Biểu số 2.19: 622 

 

Địa chỉ _Dương Kinh_HP 

Mẫu sổ S03b-DN 

( Ban hành theo QĐ số 15/2006 QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC ) 

TRÍCH SỔ CÁI 

Năm 2012 

Tên tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếp 

Số hiệu TK: 622 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

Sổ NKC TKĐƢ Số tiền 

SH NT Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ      

28/04 BPBL 28/04 Lương phải trả CNTT SX   334 183.131.194  

28/04 BPBL 28/04 Các khoản trích theo lương 

tính vào chi phí NCTT 

  338 21.675.476  

28/04 PKT02 28/04  

giá thành 

  154  204.806.670 

   Cộng phát sinh tháng 12    204.806.670 204.806.670 

   Số dƣ lũy kế      

   Dƣ cuối kỳ      

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế toán – )
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2.2.4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại công ty 

 

Chi phí sản xuất chung của công ty là những chi phí bỏ ra để phục vụ sản 

xuất cho toàn phân xưởng ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân 

công trực tiếp. 

* Hệ thống chứng từ: Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, phiếu 

xuất kho vật liệu, dụng cụ, Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, hóa đơn các 

chi phí dịch vụ mua ngoài, …. 

* Tài khoản sử dụng: Để hạch toán chi phí sản xuất chung kế toán sử dụng TK 

627 

– “CPSXC”.  Tại công ty TK 627 được hạch toán riêng cho từng phân xưởng 

sản xuất và chi tiết theo các tài khoản cấp 2 như sau: 

- TK 6273: Chi phí dụng cụ sản xuất.  

- TK 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ. 

- TK 6274: Chi phí . 

- TK 6278: Chi phí bằng tiề , …. 

* Sổ sách sử dụng: Sổ Cái TK 627, Sổ chi phí sản xuất kinh doanh,…. 

* Nội dung hạch toán CP SXC tạ  

a) Chi phí về dụng cụ. 

Tổng giá trị  xuất dùng cho phân xưởng được thể hiện trên bảng 

phân bổ  tháng 04/2012 2.20). 
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Biểu số 2.20:  

C  

Địa chỉ _Dương Kinh_HP 

(TK242)           

 4 năm 2012 

STT Tên CCDC BPSD SL ĐG TT gian 

phân  
  

 

GTCL 
642 627 

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 

… … … … … … … … … … … … 

 1,2m BPSX 5 700.000 3.500.000 24 2.187.500 145.833  145.833 2.041.667 

  BPSX 7 105.000 735.000 24 459.375 30.625  30.625 428.750 

  BPSX 30 55.000 1.650.000 24 1.031.250 68.750  68.750 962.500 

  BPSX 10 4.200.000 42.000.000 24 26.250.000 1.750.000  1.750.000 24.500.000 

… … … … … … … … … … … … 

       95.645.840 15.675.420 3.962.570 11.712.850 79.970.420 

                04 năm 2012 

            

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 
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b) Chi phí khấu hao Tài Sản Cố Định. 

 

 

 

2.21). 

Biểu số 2.21:  

BẢNG TRÍCH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ 

Tháng 04 năm 2012  
  

STT Chỉ tiêu 
Thời gian sử 

dụng 

Nơi sử dụng TK627 – Chi phí sản xuất 

chung 

TK 642 - Chi phí quả

 Nguyên giá Số KH 

A B 1 2 3 4 6 

1 I-Số KH trích tháng trước  21.773.076.450 107.488.765 91.592.703 15.896.062 

2 II-Số KH TSCĐ tăng trong tháng  - -   

3 III-Số KH TSCĐ giảm trong tháng  - -   

4 IV-Số KH trích tháng này  21.773.076.450 107.488.765 91.592.703 15.896.062 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 

 

Mức khấu hao theo tháng = 
Nguyên giá TSCĐ 

Số năm sử dụng x 12 tháng 
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 khác. 

Ngoài các CP kể trên đây thì công ty còn có các khoản chi phí phát sinh 

trong phân xưởng như: điện, nước, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, …. 

- Chi phí điện, nước được tính dựa trên các chứng từ như: hóa đơn thanh 

toán tiền điện, nước. Hàng tháng căn cứ vào các hóa đơn dịch vụ mua ngoài 

hoặc căn cứ vào các hóa đơn mà công ty điện, nước sẽ gửi tới cho công ty. Chi 

phí điện, nước thì tập hợp chung cho toàn công ty rồi sau đó phân bổ riêng cho 

từng bộ phận sản xuất. 

- Chi phí khác như chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy móc phát sinh tại 

phân xưởng nào thì được tập hợp cho phân xưởng đó. Kế toán căn cứ vào chứng 

từ như hóa đơn GTGT, phiếu chi tiền mặt để ghi vào Nhật Ký Chung và sổ chi 

phí sản xuất kinh doanh (mở cho TK 627). 

Ví dụ: Ngày 10/04/2012, công ty chi tiền mặt thanh toán tiền sửa chữ

. 
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2.22). 

Biểu số 2.22:  

HÓA ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 2: Giao khách hàng 

Ngày 10 tháng 04 năm 2012 

Mẫu số: 

01GTKT3/001 

AA/11P 

0000255 

  Đơn vị  

  Địa chỉ  

  Số tài khoản: 

  Điện thoại:                                                           

 

 

 

MST: 0101023913 

  Họ tên người mua hàng: Trầ  

  Tên đơn vị: Công ty TNHH Quốc Tế Vĩnh Chân Việt Nam       

  Địa chỉ: Km 10 Phạm Văn Đồng _ Dương Kinh _  Hải Phòng 

  Số tài khoản: 16036188 – VPBank Hải Phòng 

  Hình thức thanh toán: TM / CK 

 

 

 

 

MST: 0200849288 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3 = 1 x 2 

1     1.500.000 

      

                                                               Cộng tiền hàng:                                   1.500.000 

   Thuế suất GTGT: 10%                       Tiền thuế GTGT:                                   150.000 

                                                              Tổng cộng tiền thanh toán:                 1.650.000 

Số tiền bằng chữ trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./. 

  Người mua hàng                      Người bán hàng                        Thủ trưởng đơn vị 

( Ký, ghi rõ họ tên )               ( Ký, ghi rõ họ tên )           ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên ) 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – )
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2.23). 

Biểu số 2.23:  

 

Địa chỉ _Dương Kinh_HP 

 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

TRÍCH NHẬT KÝ CHUNG 

Trang:  

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Đã ghi 

sổ cái 
TKĐƢ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

 … … … … … … … 

10/04 HĐ255 10/04 

 

 627 1.500.000  

    133 150.000  

    111  1.650.000 

28/04 
BPB 

CCDC 

28/04 

Phân bổ CCDC  

 627 11.712.850  

   642 3.962.570  

   242  15.675.420 

 

BPB KH 28/04 
Phân bổ khấu hao TSCĐ 

tháng 04 

 627 91.592.703  

28/04  642 15.896.062  

  214  107.488.765 

28/04 PKT01 28/04 

giá thành 

 154 895.273.563  

    621  895.273.563 

28/04 PKT02 28/04  

giá thành 

 154 204.806.670  

    622  204.806.670 

28/04 PKT03 28/04  

giá thành 

 154 150.527.850  

    627  150.527.850 

… … … … … … … … 

   Cộ 4   15.740.339.886 15.740.339.886 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 

 

 

Năm 2012 Đơn vị tính: VNĐ 
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627 2.24). 

Biểu số 627 

 

Địa chỉ _Dương Kinh_HP 

Mẫu sổ S03b-DN 

( Ban hành theo QĐ số 15/2006 QĐ-BTC 

   ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC ) 

TRÍCH SỔ CÁI 

Năm 2012 

Tên tài khoản: Chi phí sản xuất chung 

Số hiệu TK: 627 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

Sổ NKC TK 

ĐƢ 

Số tiền 

SH NT Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Nợ Có 

   Số dƣ đầu tháng      

… … … … … … … … … 

10/04 HĐ255 10/04    111 1.500.000  

28/04 
BPB 

CCDC 
28/04    242 11.712.850  

28/04 BPB KH 28/04 Phân bổ khấu hao TSCĐ   214 91.592.703  

28/04 PKT03 28/04 K/c CP SXC để tính  giá 

thành 

  154  150.527.850 

… … … … … … … … … 

   Cộng phát sinh tháng 12    150.527.850 150.527.850 

   Số dƣ lũy kế      

   Số dƣ cuối kỳ      

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 

2.2.4.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá 

thành sản phẩm tại công t  

* Hệ thống chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng. 

- Chứng từ sử dụng: Phiếu kế toán để kết chuyển chi phí, bảng xác định giá trị 

SPDD, bảng giá thành kế hoạch theo sản lượng thực tế, bảng tính giá thành. 
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- Tài khoản sử dụng: TK 154 được sử dụng để tổng hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm. 

- Sổ sách sử dụng: Sổ cái TK 154, sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 154. 

* Nội dung tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 

Trên cơ sở đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành đã xác 

định, cuối kỳ kế toán tiến hành tính giá thành sản phẩm. Công ty áp dụng 

phương pháp đơn đặt hàng để tính giá thành sản phẩm. 

      Sau đây là trình tự hạch toán giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn 

đặt hàng cho đơn hàng ô tô Poscher911 của công ty. 

 

621, 622, 627 sang TK 154. 

       Ta có công thức tính n đơn: 

Tổng giá thành sản phẩm 

hoàn thành của đơn hàng 
= 

Chi phí sản xuất dở 

dang đầu kỳ 
+ 

Chi phí sản xuất 

phát sinh trong kỳ 

 

Giá thành thực tế 

đơn vị sản phẩm 
= 

∑ Giá thành sản phẩm hoàn thành 

Số lượng sản phẩm hoàn thành của đơn hàng 

 

154. 

Ví dụ:  một đơn hàng là 20000 ô tô 

Poscher911 của công ty Forevertrue Viet nam L.,TD.  

 

621 2.25). 

Biểu số 2.25:  

 

 CPNVLTT CPNCTT CPSXC  

20 430.643.385 98.515.851 72.406.721 601.565.957 

25 185.886.330 42.524.165 31.254.212 259.664.707 

…   … … … … 

 895.273.563 204.806.670 150.527.850 1.250.608.083 
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sang TK 154 2.26, 2.27, 2.28). 

Biểu số 2.26: 01 

 

_Dương Kinh_HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Số 01 

Nội dung 
 

 
 

  
    

K/c CPNVLTT 154 621 895.273.563 154 621 430.643.385 ĐH 20 

    154 621 185.886.330 ĐH 25 

 ... ... ... ... ... ... ... 

  895.273.563   895.273.563  

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 

Biểu số 2.27: 02 

 

_Dương Kinh_HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Số 02 

Nội dung 
 

 
 

  
    

K/c CPNCTT 154 622 204.806.670 154 622 98.515.851 ĐH 20 

    154 622 42.524.165 ĐH 25 

 ... ... ... ... ... ... ... 

  204.806.670   204.806.670  

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế –  Nam) 

 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, họ tên) 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

- QT1404K Page 70 

Biểu số 2.28: 03 

 

_Dương Kinh_HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Số 03 

Nội dung 
 

 
 

  
    

K/c CPSXC 154 627 150.527.850 154 627 72.406.721 20 

    154 627 31.254.212 25 

 ... ... ... ... ... ... ... 

  150.527.850   150.527.850  

 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 

Từ ảng tổng hợp tính giá thành sản 

phẩm 2.29). 

Biểu số  

BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

20 

Tháng 04 năm 2012 

Khoản mục 
CP 

DDĐK 
CP PS 

CP 

DDCK 
∑ Z Z 

Chi phí NVL trực tiếp - 430.643.385 - 430.643.385 21.532 

Chi phí nhân công trực 

tiếp 
- 98.515.581 - 98.515.581 4.926 

Chi phi sản xuất chung - 72.406.721 - 72.406.721 3.620 

Cộng - 601.565.957 - 601.565.957 30.078 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 

2.30). 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

          (Ký, họ tên) 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 
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Biểu số 2.30:  

 

Địa chỉ _Dương Kinh_HP 

 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

TRÍCH NHẬT KÝ CHUNG 

Trang:  

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Đã ghi 

sổ cái 

TKĐ

Ƣ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

… … … … … … … … 

28/04 PKT 01 28/04 K/c CP NVLTT tính  

giá thành 

 154 895.273.562  

    621  895.273.563 

28/04 PKT 02 28/04  

giá thành 

 154 204.806.670  

    622  204.806.670 

28/04 PKT 03 28/04  

giá thành 

 154 150.527.850  

    627  150.527.850 

28/04 PNK 28/04 

 

 155 601.565.957  

    154  601.565.957 

… … … … … … … … 

   Cộng   15.740.339.886 15.740.339.886 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế – ) 

Năm 2012 Đơn vị tính: VNĐ 
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154 2.31). 

Biểu số 2.31: 154 

 

Địa chỉ _Dương Kinh_HP 

 

Mẫu sổ S03b – DN 

( Ban hành theo QĐ số 15/2006 QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC ) 

       TRÍCH SỔ CÁI 

 Năm 2012 

Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

TK: 154 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

 

TKĐ

Ƣ 

Số tiền 

SH NT Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ  -  

… … … … … … … 

28/04 PKT 01 28/04 K/c CP NVL TT TK 621 sang TK 154 621 895.273.563  

28/04 PKT 02 28/04 K/c CP NC TT TK 622 sang TK 154 622 204.806.670  

28/04 PKT 03 28/04 K/c CP SXC TK 627 sang TK 154 627 150.527.850  

28/04 PNK 28/04  155  601.565.957 

… … … … … … … 

   Cộng phát sinh  1.250.608.083 601.565.957 

   Dƣ cuối kỳ  649.042.126  

Ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký,họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký,họ tên) 

Giám đốc 

(Ký,họ tên) 

 

(Nguồn dữ liệu: Phòng kế - ) 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN 

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM  

TẠ  

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng tạ

. 

Cuối năm 2012 công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh với doanh thu đạt trên 34 tỷ đồng, hoàn thành tốt 

nghĩa vụ của Nhà nước không ngừng cải thiện và từng bước nâng cao đời sống 

của cán bộ công nhân viên trong công ty. Để đạt được những thành tựu đó 

không thể không kể đến sự cố gắng nỗ lực trong công tác quản lý của đội ngũ 

cán bộ công nhân viên của công ty. 

Bên cạnh việc tổ chức bộ máy quản lý gọn nhẹ, hợp lý hóa sản xuất, 

nghiên cứu và vận dụng các biện pháp quản lý kinh tế công ty đã xây dựng được 

công tác nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm nói riêng đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn trong quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh và trở thành một bộ phận đóng vai trò quan trọng 

trong hệ thống quản lý kinh tế và quản lý doanh nghiệp. 

Là một sinh viên thực tập và cũng là lần đầu tiên được làm quen với thực 

tế, em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhận xét đánh giá về những ưu điểm 

mà công ty đã đạt được và một số những mặt hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện 

trong tổ chức công tác kế toán nói chung và trong kế toán tập hợp chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng tạ

 như sau: 

3.1.1. Những ưu điểm. 

Thứ nhất: Về tổ chức bộ máy quản lý: 

Công ty đã xây dựng bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến – chức 

năng. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty tương đối gọn nhẹ, hợp lý. 

Các phòng ban chức năng có quan hệ chặt chẽ với nhau trong công tác thực hiện 

kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cũng như các hoạt động khác, cung cấp 

kịp thời chính xác các thông tin cần thiết cho Ban lãnh đạo công ty. Mỗi nhân 

viên trong công ty được gắn bó vào hoạt động chuyên nghiệp, điều này cho phép 
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họ thực hiện và tích lũy được những kinh nghiệm phát huy được năng lực sở 

trường để thực hiện công việc có hiệu quả cao. 

Thứ hai: Về tổ chức công tác kế toán. 

Tổ chức công tác kế toán được thực hiện theo chế độ kế toán ban hành 

theo quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006. 

Để đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời mọi hoạt động kinh tế phát sinh 

nên ngay từ công việc hạch toán ban đầu, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các 

chứng từ gốc được tiến hành khá cẩn thận, đảm bảo cho các số liệu kế toán có 

căn cứ pháp lý, hạn chế được sự phản ánh sai lệch của các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh trong kỳ kế toán. Hệ thống chứng từ theo đúng quy định, các yếu tố 

trong chứng từ đầy đủ, chính xác đảm bảo đủ căn cứ cho việc ghi chép. Chế độ 

lập và luân chuyển chứng từ hợp lý, gọn nhẹ. 

Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng khá linh hoạt, rõ ràng. Bên cạnh đó 

các tài khoản kế toán còn được công ty chi tiết thành các tiểu khoản một cách 

hợp lý phù hợp với quy mô sản xuất đặc điểm kinh doanh. Trên cơ sở hệ thống 

tài khoản này mà trình tự các phần hành kế toán trong công ty được xây dựng 

khá tách bạch, các báo cáo tài chính đã được lập kịp thời và đầy đủ phù hợp với 

quy định về công tác kế toán từ đó cung cấp thông tin cho nhà quản lý một cách 

nhanh chóng, chính xác và khao học nhất. 

Về hệ thống sổ sách kế toán hợp lý và khoa học trên cơ sở đảm bảo 

nguyên tắc của chế độ kế toán hiện hành, phù hợp với trình độ của đội ngũ kế 

toán và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 

Thứ ba: Về hình thức kế toán áp dụng. 

Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung. Đây là 

hình thức phù hợp với quy mô sản xuất của công ty là hình thức vừa và nhỏ. Hình 

thức Nhật ký chung có ưu điểm là dễ làm, dễ hiểu, dễ đối chiếu kiểm tra, số lượng 

sổ sách sử dụng ít và đảm bảo tính thống nhất, dễ ứng dụng công nghệ thông tin 

vào xử lý dữ liệu kế toán. 

Thứ tư: Về đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành. 

Nhận thức tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm, công ty đã xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và 

đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc điểm quy trình và đặc điểm tổ chức sản 

xuất của công ty. 
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Công việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty 

được giao cho nhân viên kế toán có trình độ nghiệp vụ cao, được thực hiện theo 

định kỳ nhằm cung cấp đầy đủ số liệu phục vụ tốt công tác chỉ đạo về chi phí sản 

xuất, quản lý giá thành và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Thứ năm: Về công tác kế toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm. 

Đối với công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm công ty đã tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm đảm bảo tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành, phù hợp với 

điều kiện của công ty đồng thời đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý tạo 

điều kiện để công ty thực hiện tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. 

Công ty áp dụng kỳ tính giá thành là hàng tháng để đảm bảo cung cấp kịp 

thời các thông tin cần thiết đến chi phí giá thành cho lãnh đạo, giúp lãnh đạo 

nhanh chóng có những quyết định hợp lý, đúng đắn trong việc chỉ đạo sản xuất 

và tiệu thụ sản phẩm. Ngoài ra còn giúp cho việc phân tích giá thành nhanh 
chóng tìm ra những nguyên nhân dẫn đến sự tăng giảm giá thành giữa các tháng 

từ đó giúp cho nhà lãnh đạo nắm bắt được chính xác tình hình thực tế hoạt động 

sản xuất kinh doanh và đưa ra những quyết định hợp lý. 

  Chi phí sản xuất được tập hợp thành 3 khoản mục là chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung đã đáp ứng được các 

nhu cầu quản lý tổ chức tại công ty.  

3.1.2. Những mặt hạn chế. 

Bên cạnh nhũng ưu điểm đó, công tác kế toán nói chung và kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng có một số mặt hạn chế nhất 

định chưa được hoàn chỉnh, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nên cần được 

xem xét và có những phương hướng, biện pháp để hoàn thiện hơn nữa. 

Thứ nhất: Về phương pháp tính giá vật liệu xuất kho. 

Để tính giá xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

 lựa chọn phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ. 

Đây là phương pháp khá phổ biến được nhiều doanh nghiệp áp dụng. 

Phương pháp này giúp cho kế toán có nhiều thuận lợi cũng như đơn giản 

trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, song về góc độ 

quản lý thì phương pháp bình quân gia quyền mà công ty áp dụng không đảm 

bảo được tính kịp thời trong việc cung cấp thông tin. Cuối tháng, kế toán mới 

tính được giá trị nguyên vật liệu, công cụ xuất kho. Do vậy không thấy được sự 
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biến động về giá trị của từng loại vật liệu xuất kho để điều chỉnh cho hợp lý. 

Hơn nữa với số lượng nguyên vật liệu đa dạng nên khối lượng công việc kế toán 

bị dồn nhiều vào cuối tháng. 

Trong khi đó công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch 

toán hàng tồn kho, tức là đòi hỏi phải phán ánh liên tục tình hình nhập – xuất – 

tồn kho vật tư trên sổ kế toán. Vì vậy việc sử dụng tính giá xuất kho như hiện 

nay sẽ ảnh hưởng đến tính kịp thời các quyết định quản lý từ đó ảnh hưởng đến 

kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 

Thứ hai: Về  

 

. 

Thứ ba: Về  

 Hi

. 

3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế như hiện nay, cạnh tranh đang diễn ra 

ngày càng quyết liệt hơn. Để cạnh tranh và tạo chỗ đứng trên thị trường các 

doanh nghiệp phải đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, 

thay đổi mẫu mã sao cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, quan trọng hơn 

là giá cả của sản phẩm không quá cao. Sản phẩm đạt chất lượng tốt, giá thành hạ 

sẽ là tiền đề tích cực giúp cho danh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ, tăng nhanh vòng 

quay vốn và đem lại lợi nhuận ngày càng nhiều, từ đó doanh nghiệp có thể mở 

rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng tích lũy và nâng cao đời sống cán bộ 

công nhân viên. 

  Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu quan 

trọng, là thước đo mức hao phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nó cũng là căn cứ 

để xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh, là căn cứ đẻ lựa chọn và quyết định 

khối lượng sản phẩm sản xuất ra để đem lại lợi nhuận lớn nhất cho công ty. Thông 

qua chỉ tiêu này các nhà quản lý sẽ nắm bắt được chi phí, giá thành sản phẩm thực 

tế của từng hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó có thể phân tích nhận xét và đánh 

giá tình hình thực hiện các định mức, tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn 
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để kịp thời đưa ra biện pháp nhằm hạ thấp chi phí tăng thu nhập cho doanh nghiệp, 

định hướng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. Với 

vai trò như trên kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đã trở thành một 

khâu quan trọng trong toàn bộ công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp 

sản xuất. 

Trước yêu cầu đổi mới, công ty nên có biện pháp hạch toán phù hợp với đặc 

thù của doanh nghiệp, cập nhật các chuẩn mực kế toán mới, các thông tư hướng 

dẫn và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong công tác kế toán. Như 

vậy, sự hoàn thiện của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm góp phần không nhỏ vào sự thành công trong kinh doanh của doanh 

nghiệp. Các doanh nhiệp cần phải ngày càng hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán 

tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để tăng cường hiệu quả kế toán cũng 

như quản trị doanh nghiệp, góp phần tăng sức mạnh của doanh nghiệp. 

3.3. Yêu cầu và phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tạ

. 

Trước sự phát triển của nền kinh tế và sự thay đổi các chính sách, chế độ của 

các cơ quan Nhà nước, yêu cầu đặt ra trong công tác hạch toán kế toán tại công ty 

là phải kịp thời áp dụng các chuẩn mực kế toán mới nhất, các thông tư hướng dẫn, 

... phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý cán bộ kế 

toán phải có trình độ chuyên môn phù hợp với công tác tổ chức kế toán. 

Nguyên tắc hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm là những tư tưởng chủ đạo có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán 

chi phí sản xuất và tính giá thành. Tuân thủ các nguyên tắc đó sẽ giúp cho việc 

hạch toán được thực hiện đúng đắn, khách quan và khoa học. Việc hoàn thiện tổ 

chức kế toán nói chung và kế toán tập hợp  chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm nói riêng cần dựa trên những cơ sở sau: 

- Trước hết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm phải phù hợp với các chế độ, chính sách, thể lệ, văn bản pháp 

quy về kế toán do Nhà nước ban hành. Hạch toán đầy đủ chính xác theo chế độ, 

chuẩn mực không chỉ thể hiện tính nghiêm túc chấp hành pháp luật mà còn có 

vai trò quan trọng trong công tác quản lý chi phí cũng như quản lý doanh 

nghiệp.  
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- Đảm bảo sự phù hợp giữa đặc điểm của tổ chức sản xuất kinh doanh và 

tổ chức quản lý của các doanh nghiệp với chế độ kế toán chung. Bởi vì mỗi 

doanh nghiệp đều có đặc điểm riêng, do đó vận dụng chế độ kế toán một cách 

linh hoạt, hợp lý trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tính chất hoạt động và quy mô 

của mình giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý. 

- Đảm bảo sự tiết kiệm và hiệu quả trong việc tổ chức công tác kế toán ở 

doanh nghiệp. Muốn vậy phải tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý, tiết 

kiệm nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của kế toán để 

chất lượng công tác kế toán đạt hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. 

- Đảm bảo thực hiện tốt chức năng thông tin cho nhà quản lý vì mục tiêu 

của việc hoàn thiện công tác kế toán nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác 

để nhà quản trị ra quyết định đúng đắn. 

3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 

. 

Tại công ty công tác kế toán tuy có những ưu điểm nhưng bên cạnh đó 

vẫn còn có những vướng mắc chưa hợp lý, nếu khắc phục được sẽ giúp công ty 

mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Sau khi tìm hiểu thực tế tại công ty kết hợp 

với những kiến thức đã được học ở trường, em xin đề xuất một số hướng khắc 

phục trong công tác kế toán nói chung và hạch toán kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm nói riêng tại công ty qua một số kiến nghị sau: 

3.4.1. Kiến nghị 1: Về phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho. 

Hiện nay công ty tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp bình 

quân gia quyền cả kỳ. Đặc trưng của phương pháp này là đến cuối tháng kế toán 

mới xác định được giá trị vật liệu xuất kho nên không đảm bảo được tính kịp 

thời trong việc cung cấp thông tin. Do đó sử dụng phương pháp bình quân gia 

quyền cả kỳ để tính giá trị nguyên vật liệu xuất kho sẽ ảnh hưởng đế  kịp 

thời của các quyết định quản lý từ đó ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty. 

Để khắc phục hạn chế này kế toán nên chuyển sang tính giá nguyên vật 

liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn. Với phương 

pháp bình quân gia quyền liên hoàn kế toán phải tính lại đơn giá bình quân 

nguyên vật liệu sau mỗi lần nhập. Vì vậy đơn giá thường xuyên được cập nhật. 

Việc chuyển sang phương pháp này công ty hoàn toàn có thể thực hiện được do 
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công ty đã theo dõi được cụ thể từng lần nhập xuất nguyên vật liệu trên sổ chi 

tiết từng loại vật tư. Vì vậy mỗi lần xuất nguyên liệu nào đó kế toán sẽ căn cứ 

vào nguyên liệu hiện có trước khi xuất để tính ra đơn giá theo công thức sau: 

Giá đơn vị bình quân gia quyền 

liên hoàn sau lần nhập i 
= 

Trị giá hàng tồn kho sau lần nhập i 

Lượng hàng tồn kho sau lần nhập i 

 

Trị giá vật liệu xuất kho được xác định theo công thức: 

Trị giá vật 

liệu xuất kho 
= 

Giá đơn vị bình quân gia quyền liên 

hoàn sau lần nhập i 
x 

Số lượng vật 

liệu xuất kho 

 

Sử dụng phương pháp bình quân liên hoàn sẽ khắc phục được hạn chế của 

phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ. Với phương pháp này ta có thể xác 

định được trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu ngay sau khi xuất kho, cung cấp 

thông tin kịp thời thường xuyên liên tục giúp cho việc quản lý sử dụng vật  tư và 

ra các quyết định quản trị. 

3.4.2. Kiến nghị 2: . 

Hiện tại công ty mới chỉ sử dụng sổ chi phí sản xuất kinh doanh tài khoản 

621_Chi phí nguyên vật liệu trực tiế

622, 627. 
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Biểu số 2.32:  

      Việt Nam 

Địa chỉ _Dương Kinh_HP 

  

Mẫu số S36-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC       

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

Tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếp – TK 622 

Phân xưở  

Tháng 04 năm 2012 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK

ĐƢ 

Tổng số tiền Chia ra 

SH NT Nợ Có Lƣơng BHXH BHYT BHTN KPCĐ 

   Số dƣ đầu tháng         

28/04 BPBL 28/04 
Tính ra lương phải trả 

CNV 
334 183.131.194  183.131.194     

28/04 BPBL 28/04 
Trích BHXH, BHYT, 

BHTN, KPCĐ. 
338 21.675.476  

 16.021.004 2.827.236 942.412 1.884.824 

28/04 PKT02 28/04 
K/c CPNCTT tính  

giá thành. 
154  204.806.670      

   Cộng phát sinh  204.806.670 204.806.670 183.131.194 16.021.004 2.827.236 942.412 1.884.824 

   Số dƣ cuối kỳ         

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên) 

 

 



 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

 Page 81 

 

Biểu số 2.33:  

 Việt Nam 

Địa chỉ _Dương Kinh_HP 

 

Mẫu số S36 – DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐBTC       

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
TRÍCH SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

Tài khoản: Chi phí sản xuất chung  – TK 627 

Phân xưở  

Tháng 04 năm 2012 
Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Tổng số tiền Chia ra 

SH NT Nợ Có 6271 6272 6273 6274 6278 

   Số dƣ đầu tháng         

… … … … … … …   … … … 

10/04 HĐ255 10/04  111 1.500.000  - -   1.500.000 

28/04 BPB CC 28/04 Phân bổ CCDC 242 11.712.850    11.712.850   

28/04 BPB KH 28/04 Phân bổ khấu hao TSCĐ 214 91.592.703  - -  91.592.703  

… … … … … … …   … … … 

28/04 PKT03 28/04 K/c CPSXC tính giá thành 154  150.527.850 - -    

   Cộng phát sinh  150.527.850 150.527.850 - - 11.712.850 91.592.703 47.222.297 

   Số dƣ cuối kỳ         

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2012 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
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3.4.3. Kiến nghị 3: Về ứng dụng tin học vào công tác kế toán. 

Trong thời gian tới công ty nên tiến hành ứng dụng các phần mềm kế toán 

vào công tác kế toán, đặc biệt là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm không những tạo điều kiện giảm nhẹ khối lượng công việc, 

giảm bớt sổ sách kế toán và điều quan trọng hơn là nó cung cấp thông tin nhanh 

chóng, chính xác và đa dạng cho ban lãnh đạo công ty. 

Công ty có thể mua phần mềm kế toán của các nhà cung cấp phần mềm kế 

toán chuyên nghiệp như: 

- Phần mềm kế toán MISA của công ty Cổ phần MISA. 

- Phần mềm kế toán EFFECT của công ty Cổ phần EFFECT. 

- Phần mền kế toán ACMAN của công ty Cổ phần ACMAN. 

- Phần mềm kế toán FAST của công ty Cổ phần FAST. 

- Phần mềm kế toán SAS INNOVA của công ty Cổ phần SIS Việt Nam. 

Khi thực hiện giải pháp này sẽ giúp cho việc xử lý và cung cấp thông tin 

kinh tế - tài chính nhanh chóng, kịp thời, chính xác và tiết kiệm được sức lao 

động, hiệu quả công việc cao đồng thời lưu trữ, bảo quản dữ liệu thuận tiện và 

an toàn. 

3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quốc Tế Vĩnh 

Chân Việt Nam 

3.5.1. Về phía Nhà nước. 

Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, sức ép của việc cạnh tranh 

giữa các doanh nghiệp trong nước là rất lớn đặc biệt là các doanh nghiệp cùng 

sản xuất ra các mặt hàng giống nhau. Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi 

cũng như tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và lành mạnh giúp cho các 

doanh nghiệp, các cá nhân có điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm 

khuyến khích thúc đẩy phát triển, đồng thời hướng tới việc đưa Việt Nam hội 

nhập với các nước trong khu vực và cả trên Thế giới. 

Để thực hiện được những việc đó Nhà nước ta ban hành những chính sách 

phù hợp, kịp thời với sự biến động của nền kinh tế. Đặc biệt tiếp tục nghiên cứu 

hoàn thiện chế độ tài chính nói chung và chế độ kế toán nói riêng trên nguyên 

tắc tuân theo các chuẩn mực kế toán quốc tế và phù hợp với các nguyên tắc và 

các thông lệ có tính phổ biến. 
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3.5.2. Về phía doanh nghiệp. 

 là một doanh nghiệp đã có 

những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế trong nước đồng thời 

tạo dựng được chỗ đứng và uy tín trong lĩnh vự . Để 

đạt được nhũng thành tựu như vậy là cả một quá trình phấn đấu liên tục và lâu 

dài của các cán bộ, công nhân viên và ban quản lý lãnh đạo trong công ty. Tuy 

nhiên công ty luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để hòa nhập bước đi của mình 

cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế trong nước và cả trên Thế giới, đặc 

biệt đối với đội ngũ kế toán của công ty thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ để 

có thể kịp thời thay đổi tổ chức hạch toán kế toán tại đơn vị mình sao cho phù 

hợp với chuẩn mực kế toán. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để 

phát triển kinh tế đưa doanh nghiệp hội nhập với Thế giới. 
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KẾT LUẬN 

 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận quan 

trọng trong toàn bộ quá trình hạch toán kế toán của mỗi doanh nghiệp. Hạch 

toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ tạo điều 

kiện cho việc tính giá thành chính xác, đầy đủ, nhanh chóng và kịp thời nhằm 

đưa ra các biện pháp thiết thực để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Đó 

chính là mục tiêu mà mọi doanh nghiệp cần hướng tới và cũng là những nhân tố 

chính giúp doanh nghiệp tồn tại trong nền kinh tế thị trường như hiện nay. 

  Việc nghiên cứu tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tạ  đã giúp em hiểu thêm 

thực tế về công tác hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm tại công ty 

và tầm quan trọng của nó. Khóa luận đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về 

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, 

nghiên cứu và đánh giá chân thực nhất về tổ chức kế toán này tại công ty đồng 

thời đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế 

toán  tại công ty. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do trình độ lý luận cũng như thực tiễn 

của bản thân còn hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp không thể tránh khỏi những 

thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để em có 

thể khắc phục được những thiếu sót đó. 

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ths. Nguyễn Đức Kiên 

và các cô, chú cán bộ phòng kế toán củ

 đã hướng dẫn tận tình và tạo điều kiện giúp em hoàn thành bài khóa 

luận tốt nghiệp này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

                                                                                                    Sinh viên 
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